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	=ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 204 /TTr-UBND
	           Kon Tum, ngày  15 tháng 11 năm 2021


TỜ TRÌNH

Về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại II

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XII, Kỳ họp thứ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030;

Thực hiện Thông báo số 35/TB-TTHĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại II với những nội dung chính sau:
1. Lý do và sự cần thiết

Ngày 07 tháng 10 năm 2005, thị xã Kon Tum được công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 1900/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng; ngày 10 tháng 4 năm 2009, thành phố Kon Tum được thành lập theo Nghị định số 15/NQ-CP của Chính phủ. Trong những năm qua, thực hiện việc xây dựng và phát triển đô thị theo Quy hoạch chung được phê duyệt, Thành phố Kon Tum đã chủ động đón nhận nguồn lực đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị, đẩy mạnh phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhiều công trình trọng điểm đã và đang được xây dựng, tạo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đến nay, thành phố Kon Tum cơ bản hội tụ đủ các điều kiện của đô thị loại II. 

Việc công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum là đánh giá đúng vị thế, thực tiễn phát triển của Thành phố; tạo đà tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, phát huy những yếu tố tiềm năng, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian tới.

Căn cứ Điều 13 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì thẩm định Đề án phân loại đô thị và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đối với đô thị loại II; thành phần hồ sơ gồm tờ trình của Ủy ban nhân dân, nghị quyết của Hội đồng nhân dân có thẩm quyền, đề án phân loại đô thị và các văn bản pháp lý có liên quan. Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại II là phù hợp với quy định nêu trên.

2. Đánh giá phân loại thành phố Kon Tum

Căn cứ các tiêu chí về phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, thành phố Kon Tum đã đạt các tiêu chí của đô thị loại II, tổng số điểm tự đánh giá theo các tiêu chuẩn phân loại đô thị của thành phố Kon Tum là 83,31 điểm, cụ thể: 

- Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (gồm 7 tiêu chuẩn): Đạt 15,34 điểm (tối thiểu 15 điểm, tối đa 20 điểm).
- Tiêu chí 2: Quy mô dân số đô thị (gồm 2 tiêu chuẩn): Đạt 6,55 điểm (tối thiểu 6 điểm, tối đa 8 điểm).
- Tiêu chí 3: Mật độ dân số (gồm 2 tiêu chuẩn): Đạt 4,5 điểm (tối thiểu 4,5 điểm, tối đa 6 điểm).
- Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (gồm 2 tiêu chuẩn): Đạt 5,11 điểm (tối thiểu 4,5 điểm, tối đa 6 điểm).
- Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị (gồm 46 tiêu chuẩn): Đạt 51,81 điểm (tối thiểu 45 điểm, tối đa 60 điểm).
3. Kết luận và kiến nghị

Đô thị thành phố Kon Tum có tổng số điểm đạt 83,31/100 điểm (khung điểm quy định là từ 75 - 100 điểm) và tất cả 05/05 tiêu chí đều đạt trên mức tối thiểu; đối chiếu quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, thành phố Kon Tum đạt đô thị loại II. 
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua nội dung Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Xây dựng;

- UBND thành phố Kon Tum;

- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PCVPKSX);

- Lưu: VT, HTKT.DHL.
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Đã ký
Nguyễn Ngọc Sâm 


PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI II
(Kèm theo Tờ trình số  204  /TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	TT
	Các tiêu chí đánh giá
	Mức quy định
	Hiện trạng

	
	
	Tiêu chuẩn
	Thang điểm
	Tiêu chuẩn đạt
	Điểm

	
	
	
	Tối đa - tối thiểu
	
	

	I
	Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội
	 
	20-15
	 
	15,34

	1
	Tiêu chuẩn vị trí, chức năng vai trò
	Là trung tâm tổng hợp cấp vùng về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm hành chính cấp tỉnh , đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh
	5
	Là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng, vùng liên tỉnh
	4,00

	
	
	Là trung tâm chuyên ngành cấp vùng hoặc trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng, vùng liên tỉnh
	3,75
	
	

	2
	Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội
	 
	15-11,25
	 
	11,34

	2.1
	Cân đối thu chi ngân sách
	Dư
	2
	Dư
	2,00

	
	
	Đủ
	1,5
	
	

	2.2
	Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (lần)
	≥ 1,75
	3,0
	0,99
	0,00

	
	
	1,4
	2,25
	
	

	2.3
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra
	3,0
	Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra
	3,00

	
	
	Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng hoặc tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra
	2,25
	
	

	2.4
	Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%)
	≥ 7
	2
	16,84
	2,00

	
	
	6,5
	1,5
	
	

	2.5
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	≤ 6
	2
	3,17
	2,00

	
	
	7,0
	1,5
	
	

	2.6
	Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học) (%)
	≥ 1,8
	3
	1,45
	2,34

	
	
	1,4
	2,25
	
	

	II
	Quy mô dân số
	 
	8-6
	 
	6,55

	1
	Dân số toàn đô thị (1.000 người)
	≥ 500
	2,0
	205,76
	1,51

	
	
	200
	1,5
	
	

	2
	Dân số khu vực nội thành (1.000 người)
	≥ 200
	6,0
	136,06
	5,04

	
	
	100
	4,5
	
	

	III
	Mật độ dân số
	 
	6-4,5
	 
	4,50

	1
	Mật độ dân số trung bình toàn đô thị (người/km2)
	≥ 2.000
	1,5
	475
	0,00

	
	
	1.800
	1
	
	

	2
	Mật độ dân số khu vực nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị
	≥ 10.000
	4,5
	10.282
	4,50

	
	
	8.000
	3,5
	
	

	IV
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
	 
	6-4,5
	 
	5,11

	1
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (%)
	≥ 70
	1,5
	66,50
	1,15

	
	
	65
	1
	
	

	2
	Tỷ lệ phi nông nghiệp khu vực nội thành
	≥ 85
	4,5
	82,31
	3,96

	
	
	80
	3,5
	
	

	V
	Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị
	 
	60-45
	 
	51,81

	V.1
	Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan khu vực nội thành
	 
	48-36
	 
	39,81

	1
	Nhóm tiêu chuẩn về hệ thống công trình hạ tầng xã hội
	 
	10-7,5
	 
	9,33

	1.1
	Nhóm tiêu chuẩn về nhà ở
	 
	2-1,5
	 
	2,00

	1.1.1
	Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2 sàn/người)
	≥ 29
	1,0
	29,21
	1,00

	
	
	26,5
	0,75
	
	

	1.1.2
	Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố (%)
	≥ 95
	1,0
	96,30
	1,00

	
	
	90
	0,75
	
	

	1.2
	Công trình công cộng
	 
	8-6
	 
	7,33

	1.2.1
	Đất dân dụng (m2/người)
	61
	1,0
	93,13
	1,00

	
	
	54
	0,75
	
	

	1.2.2
	Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị (m2/người) 
	≥ 5
	1,0
	4,93
	0,98

	
	
	4
	0,75
	
	

	1.2.3
	Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở (m2/người) 
	≥ 2,0
	1,0
	3,38
	1,00

	
	
	1,5
	0,75
	
	

	1.2.4
	Cơ sở y tế cấp đô thị (giường/1.000 dân)
	≥ 2,8
	1,0
	3,66
	1,00

	
	
	2,4
	0,75
	
	

	1.2.5
	Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị (cơ sở)
	≥ 20
	1,0
	14
	0,85

	
	
	10
	0,75
	
	

	1.2.6
	Công trình văn hóa cấp đô thị (công trình)
	≥ 10
	1,0
	20
	1,00

	
	
	6
	0,75
	
	

	1.2.7
	Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị (công trình) 
	≥ 7
	1,0
	5
	0,75

	
	
	5
	0,75
	
	

	1.2.8
	Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị(công trình) 
	≥ 10
	1,0
	7
	0,75

	
	
	7
	0,75
	
	

	2
	Nhóm tiêu chuẩn về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu
	 
	14-10,5
	 
	12,69

	2.1
	Nhóm tiêu chuẩn về giao thông
	 
	6,0-4,5
	 
	5,12

	2.1.1
	Đầu mối giao thông (cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội địa, ga đường sắt, bến xe ô tô) (cấp)
	Quốc gia
	2,0
	Vùng liên tỉnh
	1,50

	
	
	Vùng liên tỉnh
	1,50
	
	

	2.1.2
	Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng (%) 
	≥ 22
	1,0
	25,24
	1,00

	
	
	15
	0,75
	
	

	2.1.3
	Mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m) (km/km2)
	≥ 10
	1,0
	8,41
	0,87

	
	
	7
	0,75
	
	

	2.1.4
	Diện tích đất giao thông tính trên dân số (m2/người)
	≥ 13
	1,0
	24,55
	1,00

	
	
	11
	0,75
	
	

	2.1.5
	Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng
	≥ 15
	1,0
	10,00
	0,75

	
	
	10
	0,75
	
	

	2.2
	Nhóm tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng
	 
	3-2,25
	 
	2,78

	2.2.1
	Cấp điện sinh hoạt (kWh/người/năm)
	≥ 850
	1,0
	778,33
	0,88

	
	
	700
	0,75
	
	

	2.2.2
	Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (%)
	≥ 100
	1,0
	100,00
	1,00

	
	
	95
	0,75
	
	

	2.2.3
	Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng (%)
	≥ 80
	1,0
	69,64
	0,90

	
	
	55
	0,75
	
	

	2.3
	Nhóm tiêu chuẩn về cấp nước
	 
	3-2,25
	 
	2,79

	2.3.1
	Cấp nước sinh hoạt (lít/người/ngày đêm)
	≥ 125
	1,0
	124,94
	1,00

	
	
	110
	0,75
	
	

	2.3.2
	Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (%) 
	≥ 100
	2,0
	97,88
	1,79

	
	
	95
	1,50
	
	

	2.4
	Nhóm tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông
	 
	2-1,5
	 
	2,00

	2.4.1
	Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động) (Số thuê bao internet/100 dân)
	≥ 25
	1,0
	31,55
	1,00

	
	
	20
	0,75
	
	

	2.4.2
	Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động/dân số (%)
	≥ 100
	1,0
	100,00
	1,00

	
	
	95
	0,75
	
	

	3
	Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường đô thị
	 
	14-10,5
	 
	12,04

	3.1
	Các tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng
	 
	3-2,25
	 
	3,00

	3.1.1
	Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2)
	≥ 4,5
	2,0
	6,65
	2,00

	
	
	4
	1,50
	
	

	3.1.2
	Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng
	≥ 50
	1,0
	Không ngập úng
	1,00

	
	
	20
	0,75
	
	

	3.2
	Nhóm tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải
	 
	5-3,75
	 
	4,00

	3.2.1
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy (%)
	≥ 85
	1,0
	100,00
	1,00

	
	
	70
	0,75
	
	

	3.2.2
	Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%)
	≥ 40
	1,0
	0
	0,00

	
	
	30
	0,75
	
	

	3.2.3
	Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom (%) 
	≥ 90
	1,0
	100,00
	1,00

	
	
	80
	0,75
	
	

	3.2.4
	Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải (%)
	≥ 80
	1,0
	100,00
	1,00

	
	
	70
	0,75
	
	

	3.2.5
	Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy (%)
	≥ 100
	1,0
	100,00
	1,00

	
	
	90
	0,75
	
	

	3.3
	Nhóm tiêu chuẩn về nhà tang lễ
	 
	2-1,5
	 
	1,75

	3.3.1
	Số nhà tang lễ (cơ sở) 
	≥ 2
	1,0
	2
	1,00

	
	
	1
	0,75
	
	

	3.3.2
	Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%)
	≥ 20
	1,0
	15,00
	0,75

	
	
	15
	0,75
	
	

	3.4
	Nhóm tiêu chuẩn về cây xanh đô thị
	 
	4-3
	 
	3,29

	3.4.1
	Đất cây xanh toàn đô thị (m2/người)
	≥ 10
	2,0
	7,82
	1,64

	
	
	7
	1,50
	
	

	3.4.2
	Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị (m2/người)
	≥ 6
	2,0
	5,29
	1,65

	
	
	5
	1,50
	
	

	4
	Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị
	 
	10-7,5
	 
	5,75

	4.1
	Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị (quy chế)
	Đã có quy chế được ban hành được tối thiểu 2 năm, thực hiện tốt quy chế
	2,0
	Chưa có quy chế
	0,00

	
	
	Đã có quy chế
	1,50
	
	

	4.2
	Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số trục phố chính (%)
	≥ 50
	2,0
	17,24
	0,00

	
	
	40
	1,50
	
	

	4.3
	Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (Dự án)
	≥ 4
	2,0
	3
	1,75

	
	
	2
	1,50
	
	

	4.4
	Số lượng không gian công cộng của đô thị (khu) 
	≥ 6
	2,0
	6
	2,00

	
	
	4
	1,50
	
	

	4.5
	Công trình kiến trúc tiêu biểu
	Có công trình cấp quốc gia
	2,0
	Quốc gia
	2,00

	
	
	Có công trình cấp tỉnh
	1,50
	
	

	V.2
	Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan khu vực ngoại thành,  ngoại thị
	 
	12-9
	 
	12,00

	1
	Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội
	 
	4-3
	 
	4,00

	1.1
	Trường học (%)
	≥ 50
	1,0
	55,56
	1,00

	
	
	40
	0,75
	
	

	1.2
	Cơ sở vật chất văn hóa (%)
	≥ 45
	1,0
	91,00
	1,00

	
	
	35
	0,75
	
	

	1.3
	Chợ nông thôn (%)
	≥ 70
	1,0
	72,70
	1,00

	
	
	60
	0,75
	
	

	1.4
	Nhà ở dân cư (%)
	≥ 80
	1,0
	85,00
	1,00

	
	
	60
	0,75
	
	

	2
	Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật
	 
	4-3
	 
	4,00

	2.1
	Giao thông (%)
	≥ 50
	3,0
	72,50
	3,00

	
	
	40
	2,25
	
	

	2.2
	Điện (%)
	≥ 85
	1,0
	98,67
	1,00

	
	
	80
	0,75
	
	

	3
	Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường
	 
	2-1,5
	 
	2,00

	
	Môi trường (%)
	≥ 65
	2,0
	98,47
	2,00

	
	
	40
	1,50
	
	

	4
	Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan
	 
	2-1,5
	 
	2,00

	
	Quỹ đất phát triển nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ
	≥ 80
	2,0
	95,00
	2,00

	
	
	70
	1,50
	
	

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	83,31



